
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH BÀI DẠY LỚP 3A
 Tuần 08 (23/10/2023 - 27/10/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
23

/1
0/

20
23

)

SÁNG

1 HĐTN Tham gia tổng kết hoạt động chủ đề “An toàn trong cuộc sống” Võ Phú Thanh Đào
2 Toán Bảng nhân 4. Võ Phú Thanh Đào
3 Tiếng Việt Đọc: Ngày em vào Đội. (T1) Võ Phú Thanh Đào
4 Tiếng Việt Đọc: Ngày em vào Đội. (T2) Võ Phú Thanh Đào

CHIỀU
5 Đạo đức Tích cực hoàn thành nhiệm vụ ở nhà. (T1) Cao Thúy Hồng

Võ Phú Thanh Đào
6 Công nghệ Sử dụng quạt điện. (T2) Võ Phú Thanh Đào
7 TN&XH Thực hành giữ an toàn và vệ sinh trường học. (T1) Võ Phú Thanh Đào

B
A

 (2
4/

10
/2

02
3)

SÁNG

1 Tiếng Anh UNIT 3. LET’S FIND MOM! - Lesson 4 Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh UNIT 3. LET’S FIND MOM! - Lesson 5 Phan Thị Ngọc Hồng
3 Toán Bảng chia 4. Võ Phú Thanh Đào
4 Tiếng Việt Viết: Nghe – viết: Ngày em vào Đội. Võ Phú Thanh Đào

CHIỀU
5 HĐTN An toàn trong cuộc sống (CĐ 2) Võ Phú Thanh Đào
6 HD Ôn tập Võ Phú Thanh Đào
7 HD Ôn tập Võ Phú Thanh Đào

T
Ư

 (2
5/

10
/2

02
3)

SÁNG

1 Mĩ thuật Vui tết trung thu Vũ Thị Lan



T
Ư

 (2
5/

10
/2

02
3)

SÁNG
2 GDTC Ôn động tác đi đều Nguyễn Đức Trung
3 Toán Một phần hai, một phân ba, một phần tư, một phân năm. (T1) Võ Phú Thanh Đào
4 Tiếng Việt LTVC: Luyện tập về so sánh. Võ Phú Thanh Đào

CHIỀU
5 Kĩ năng sống
6 Tiếng Anh UNIT 3. LET’S FIND MOM! - Lesson 6 Phan Thị Ngọc Hồng
7 Tiếng Anh UNIT 3. LET’S FIND MOM! - Lesson 6 Phan Thị Ngọc Hồng

N
Ă

M
 (2

6/
10

/2
02

3)

SÁNG

1 Tiếng Anh (BN) Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh (BN) Phan Thị Ngọc Hồng
3 Toán Một phần hai, một phân ba, một phần tư, một phân năm. (T2) Võ Phú Thanh Đào
4 Tiếng Việt Đọc: Lễ kết nạp Đội. Võ Phú Thanh Đào

CHIỀU
5 Tin học

Bài 4: Làm việc với máy tính (Tiết 3) Nguyễn Thị Minh Trang
6 Tin học
7 Robotics

SÁ
U

 (2
7/

10
/2

02
3)

SÁNG

1 GDTC Ôn động tác đi đều Nguyễn Đức Trung
2 Âm nhạc Thường thức âm nhạc: Giới thiệu nhạc cụ truyền thống Việt Nam. Nguyễn Hoàng Phúc
3 Tiếng Việt Nói và nghe: Nghe – kể: Chú bé nhanh trí. Võ Phú Thanh Đào
4 Tiếng Việt Viết sáng tạo: Viết thư điện tử cho bạn bè. Võ Phú Thanh Đào

CHIỀU
5 Toán Nhân nhẩm, chia nhẩm. Võ Phú Thanh Đào
6 TN&XH Thực hành giữ an toàn và vệ sinh trường học. (T2) Võ Phú Thanh Đào
7 HĐTN Tìm hiểu việc giữ an toàn trong lao động. Võ Phú Thanh Đào



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH BÀI DẠY LỚP 3B
 Tuần 08 (23/10/2023 - 27/10/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
23

/1
0/

20
23

)

SÁNG

1 HĐTN Tham gia tổng kết hoạt động chủ đề “An toàn trong cuộc sống”. Huỳnh Thanh Hằng
2 Tiếng Việt Đọc: Ngày em vào Đội. (Tiết 1) Huỳnh Thanh Hằng
3 Tiếng Anh (BN) Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh (BN) Vũ Quang Minh

CHIỀU

5 Tiếng Việt Đọc: Ngày em vào Đội. (Tiết 2) Huỳnh Thanh Hằng
6 Kĩ năng sống

5 Đạo đức Tích cực hoàn thành nhiệm vụ ở nhà. (Tiết 1) Cao Thúy Hồng
Huỳnh Thanh Hằng

B
A

 (2
4/

10
/2

02
3)

SÁNG

1 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
3 Tiếng Việt Viết: Nghe – viết: Ngày em vào Đội. Huỳnh Thanh Hằng
4 Toán Bảng nhân 4. Huỳnh Thanh Hằng

CHIỀU
5 Tin học Nguyễn Thị Minh Trang
6 Tin học Nguyễn Thị Minh Trang
7 HD Ôn tập Huỳnh Thanh Hằng

T
Ư

 (2
5/

10
/2

02
3)

SÁNG

1 Tiếng Việt LTVC: Luyện tập về so sánh. Huỳnh Thanh Hằng



T
Ư

 (2
5/

10
/2

02
3)

SÁNG
2 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
3 GDTC Nguyễn Đức Trung
4 Toán Bảng chia 4. Huỳnh Thanh Hằng

CHIỀU
5 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
6 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
7 TN&XH Thực hành giữ an toàn và vệ sinh trường học. (Tiết 1) Huỳnh Thanh Hằng

N
Ă

M
 (2

6/
10

/2
02

3)

SÁNG

1 Tiếng Việt Đọc: Lễ kết nạp Đội. Huỳnh Thanh Hằng
2 Toán Một phần hai, một phân ba, một phần tư, một phân năm. (Tiết 1) Huỳnh Thanh Hằng
3 Công nghệ Sử dụng quạt điện. (Tiết 2) Huỳnh Thanh Hằng
4 HĐTN An toàn trong cuộc sống (CĐ 2) Huỳnh Thanh Hằng

CHIỀU
5 Toán Một phần hai, một phân ba, một phần tư, một phân năm. (Tiết 2) Huỳnh Thanh Hằng
6 Robotics
7 HD Ôn tập Huỳnh Thanh Hằng

SÁ
U

 (2
7/

10
/2

02
3)

SÁNG

1 Toán Nhân nhẩm, chia nhẩm. Huỳnh Thanh Hằng
2 GDTC Nguyễn Đức Trung
3 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
4 TN&XH Thực hành giữ an toàn và vệ sinh trường học. (Tiết 2) Huỳnh Thanh Hằng

CHIỀU
5 Tiếng Việt Nói và nghe: Nghe – kể: Chú bé nhanh trí. Huỳnh Thanh Hằng
6 Tiếng Việt Viết sáng tạo: Viết thư điện tử cho bạn bè. Huỳnh Thanh Hằng
7 HĐTN Tìm hiểu việc giữ an toàn trong lao động. Huỳnh Thanh Hằng



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH BÀI DẠY LỚP 3C
 Tuần 08 (23/10/2023 - 27/10/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
23

/1
0/

20
23

)

SÁNG

1 HĐTN Tham gia tổng kết hoạt động chủ đề “An toàn trong cuộc sống” Bùi Thị Kim Yến
2 Tiếng Việt Đọc: Ngày em vào Đội. (T1) Bùi Thị Kim Yến
3 Tiếng Việt Đọc: Ngày em vào Đội. (T2) Bùi Thị Kim Yến
4 GDTC Nguyễn Đức Trung

CHIỀU

5 Toán Bảng nhân 4. Bùi Thị Kim Yến

6 Đạo đức Tích cực hoàn thành nhiệm vụ ở nhà. (T1) Cao Thúy Hồng
Bùi Thị Kim Yến

7 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

B
A

 (2
4/

10
/2

02
3)

SÁNG

1 Tiếng Việt Viết: Nghe – viết: Ngày em vào Đội. Bùi Thị Kim Yến
2 Toán Bảng chia 4. Bùi Thị Kim Yến
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
4 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

CHIỀU
5 HĐTN Tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm. Bùi Thị Kim Yến
6 HD Ôn tập Bùi Thị Kim Yến
7 HD Ôn tập Bùi Thị Kim Yến

T
Ư

 (2
5/

10
/2

02
3)

SÁNG

1 GDTC Nguyễn Đức Trung



T
Ư

 (2
5/

10
/2

02
3)

SÁNG
2 Tiếng Việt LTVC: Luyện tập về so sánh. Bùi Thị Kim Yến
3 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
4 Toán Một phần hai, một phân ba, một phần tư, một phân năm. (T1) Bùi Thị Kim Yến

CHIỀU
5 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
6 Kĩ năng sống
7 TN&XH Thực hành giữ an toàn và vệ sinh trường học. (T1) Bùi Thị Kim Yến

N
Ă

M
 (2

6/
10

/2
02

3)

SÁNG

1 Tiếng Việt Đọc: Lễ kết nạp Đội. Bùi Thị Kim Yến
2 Toán Một phần hai, một phân ba, một phần tư, một phân năm. (T2) Bùi Thị Kim Yến
3 Tiếng Anh (BN) Phan Thị Ngọc Hồng
4 Tiếng Anh (BN) Phan Thị Ngọc Hồng

CHIỀU
5 Robotics
6 TN&XH Thực hành giữ an toàn và vệ sinh trường học. (T2) Bùi Thị Kim Yến
7 Công nghệ Sử dụng quạt điện. (T2) Bùi Thị Kim Yến

SÁ
U

 (2
7/

10
/2

02
3)

SÁNG

1 Tiếng Việt Nói và nghe: Nghe – kể: Chú bé nhanh trí. Bùi Thị Kim Yến
2 Tiếng Việt Viết sáng tạo: Viết thư điện tử cho bạn bè. Bùi Thị Kim Yến
3 Toán Nhân nhẩm, chia nhẩm. Bùi Thị Kim Yến
4 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc

CHIỀU
5 Tin học Nguyễn Thị Minh Trang
6 Tin học Nguyễn Thị Minh Trang
7 HĐTN Tìm hiểu việc giữ an toàn trong lao động. Bùi Thị Kim Yến


